
TRƯỜNG THPT PHƯỚC LONG

STT Họ tên học sinh Ngày sinh Trường THCS 
1 Trần Ngọc Thảo Nguyên 06/11/2006 THCS TRẦN VĂN ƠN

2 Nguyễn Thái Bảo 18/12/2006 THCS HOA LƯ

3 Sần Dịch Châu 13/12/2006 THCS TĂNG NHƠN PHÚ B

4 Nguyễn Minh Công 07/08/2006 THCS TĂNG NHƠN PHÚ B

5 Cao Hồ Thuỳ Dương 19/09/2006 THCS TĂNG NHƠN PHÚ B

6 Dư Thị Mỹ Duyên 26/04/2006 THCS HOA LƯ

7 Lý Thái Hào 18/11/2006 THCS TĂNG NHƠN PHÚ B

8 Nguyễn Công Khánh 11/03/2006 THCS HOA LƯ

9 Nguyễn Thị Thùy Linh 12/07/2006 THCS HOA LƯ

10 Hồ Nguyễn Hồng Ngọc 22/05/2006 THCS HOA LƯ

11 Trần Nguyễn Khôi Nguyên 26/10/2005 THCS TĂNG NHƠN PHÚ B

12 Hoàng Trương Quốc Phát 23/07/2006 THCS TĂNG NHƠN PHÚ B

13 Nguyễn Quốc Thái 18/11/2006 THCS TĂNG NHƠN PHÚ B

14 Nguyễn Chí Thành 03/12/2006 THCS HOA LƯ

15 Võ Nguyễn Quốc Thống 28/11/2006 THCS TĂNG NHƠN PHÚ B

16 Phạm Minh Thư 14/05/2006 THCS TĂNG NHƠN PHÚ B

17 Lê Ngọc Phương Uyên 26/07/2006 THCS TĂNG NHƠN PHÚ B

18 Nguyễn Ngọc Anh 28/10/2006 THCS PHƯỚC BÌNH

19 Nguyễn Việt Anh 01/03/2006 THCS PHƯỚC BÌNH

20 Nguyễn Trần Bảo Hạnh 20/09/2006 THCS PHƯỚC BÌNH

21 Trương Minh Hiển 18/12/2006 THCS PHƯỚC BÌNH

22 Lê Vũ Minh Hoàng 26/02/2005 THCS ĐẶNG TẤN TÀI

23 Phan Thị Phương Hồng 16/03/2006 THCS PHƯỚC BÌNH

24 Phạm Quang Huy 01/03/2006 THCS PHƯỚC BÌNH

25 Nguyễn Chí Minh 26/04/2006 TH - THCS VÀ THPT NGÔ THỜI NHIỆM

26 Vũ Nhật Minh 28/01/2006 THCS PHƯỚC BÌNH

27 Trịnh Quốc Nam 05/10/2006 THCS ĐẶNG TẤN TÀI

28 Lê Thụy Vân Phương 07/05/2006 THCS ĐẶNG TẤN TÀI

29 Nguyễn Anh Thư 27/08/2006 THCS ĐẶNG TẤN TÀI

30 Lê Ngọc Thủy Tiên 07/12/2006 THCS ĐẶNG TẤN TÀI

31 Nguyễn Ngọc Thủy Tiên 28/10/2006 THCS ĐẶNG TẤN TÀI

32 Lê Thị Thùy Trang 23/03/2006 THCS PHƯỚC BÌNH

33 Phạm Thùy Trang 11/11/2006 THCS PHƯỚC BÌNH

34 Nguyễn Đức Trung 07/06/2006 TH - THCS VÀ THPT NGÔ THỜI NHIỆM

35 Lương Trần Nhật Tú 05/12/2006 THCS PHƯỚC BÌNH

36 Nguyễn Vũ Tuấn 17/06/2006 THCS ĐẶNG TẤN TÀI

37 Nguyễn Hữu Việt 24/10/2006 THCS ĐẶNG TẤN TÀI

38 Phan Phạm Thúy Vy 09/03/2006 THCS ĐẶNG TẤN TÀI

39 Wang Win 26/02/2006 THCS PHƯỚC BÌNH

40 Cám Xuân Bình 31/01/2006 THCS TRƯỜNG THẠNH

41 Lê Minh Phú 13/03/2006 THCS PHÚ HỮU

42 Nguyễn Hải Ngọc 27/03/2006 THPT HAI BÀ TRƯNG

43 Nguyễn Minh Tiến 04/03/2006 THCS LÊ QÚY ĐÔN
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44 Đoàn Bảo Bình 24/10/2006 THCS TRƯỜNG THỌ

45 Đặng Võ Thành Phúc 06/02/2006 THCS TRƯỜNG THỌ

46 Nguyễn Trương Bảo Như 11/01/2006 THCS PHƯỚC BÌNH

47 NGUYỄN PHÚC QUYÊN 01/12/2006 THCS TRẦN QUỐC TOẢN

48 Kheo Văn Huy Hoàng 30/06/2006 THCS PHƯỚC BÌNH



TH - THCS VÀ THPT NGÔ THỜI NHIỆM

TH - THCS VÀ THPT NGÔ THỜI NHIỆM


